
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

STT Họ và tên
Ngày 
tháng

Nơi sinh
(Tỉnh, thành)

Họ tên cha
Nghề 
nghiệp

Số điện thoại 
liên lạc

Họ tên mẹ
Nghề 
nghiệp

Năm sinh 
mẹ

Nơi ở hiện nay
(ghi rõ thường trú hay tạm trú)

Nam/n
ữ

Dân tộc
Ngày nhập 

hồ sơ

1 Nguyễn Ngọc Lan Trinh 28/08/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ẩn Công nhân 0399989838 Nguyễn Thị Thanh Công nhân 1985
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Kim 
Cương, tổ 7, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

2 Đặng Thành Thọ 05/12/2015 TP. Hồ Chí Minh Đặng Thành Lộc Thợ hồ 0398554951 Trần Thị Diễm Nội trợ 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 48, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 7, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

3 Nguyễn Võ Tuyết Nhi 03/07/15 TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Huỳnh Thanh 
Phú

Công nhân 0793477046 Võ Thị Ngọc Phúc Công nhân 1997
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Kim 
Cương, tổ 8, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

4 Trần Gia Hân 04/8/2015 TP. Hồ Chí Minh Trần Thanh Minh Công nhân 0927555503 Đỗ Thị Thùy Linh Công nhân 1993
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 59, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 7, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

5 Trần Nguyễn Tuệ Nhi 19/05/15 TP. Hồ Chí Minh Trần Trọng Sang Làm nông 0964143142 Nguyễn Thị Mộng Trinh Công nhân 1991
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 79, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 7, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

6 Hồ Bảo An 10/10/15 TP. Hồ Chí Minh Hồ Thanh Dân Công nhân 0989484608 Nguyễn Thị Quyên Buôn bán 1993
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 13, Đường 
Hồ Văn Tắng, tổ 8, ấp 1A, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

7 Trần Bảo Yến 15/10/15 TP. Hồ Chí Minh Trần Hữu Quốc Chăn nuôi 0342179711 Nguyễn Yến Thu Nội trợ 1992
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 27, Đường 
Nguyễn Kim Cương , tổ 7, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

8 Đỗ Thụy Như Thủy 25/05/15 TP. Hồ Chí Minh Đỗ Minh Thi Tài xế 0989861749 Nguyễn Mai Linh Kế toán 1989
- Địa chỉ thường trú:  tổ 4, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

9 Nguyễn Anh Khoa 05/11/2015 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Dũng Công nhân 0364783053 Vũ Thị Tuyết Mai Công nhân 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 15A, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 1, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

10 Nguyễn An Phú 26/02/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tài Buôn bán 0964542749 Nguyễn Ngọc Tân Buôn bán 1980
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 45A, Đường 
Võ Thị Lòng, tổ 3, ấp 1A, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

11 Nguyễn Thúy Ngân 03/11/2015 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Đức Tài xế 0937248782 Phạm Thị Kim Ngọc Nội trợ 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 15A, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 1, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 02/07/2021

12 Hà Nguyễn Khánh Vy 05/5/2015 TP. Hồ Chí Minh Hà Văn Lâm Kinh doanh 0981873499 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Kinh doanh 1986
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 41, tỉnh lộ 
15, tổ 6, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 02/07/2021

13 Nguyễn Bảo Ngọc 17/05/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Vương Công nhân 0377077334 Trần Thị Hồng Điệp Nội trợ 1991
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 27, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 7, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

14 Bùi Thảo My 10/01/15 TP. Hồ Chí Minh Bùi Văn Huy Buôn bán 0329567879 Nguyễn Thị Thơm Buôn bán 1989
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 95, Tỉnh lộ 
15, tổ 6, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

15 Nguyễn Trọng Nhân 06/7/2015 Tỉnh Bình Dương 0902384456 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Công nhân 1982
- Địa chỉ thường trú: Tỉnh lộ 15, tổ 1, ấp 
1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

16 Nguyễn Thanh Quang 9/7/2015 Tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Tú Buôn bán 0377136337 Phạm Thị Tuyết Nhung Công nhân 1983
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 139, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 8, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021
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17 Bùi Thị Cẩm Hồng 01/6/2015 TP. Hồ Chí Minh Bùi Văn Vẻ Tài xế 0961505104 Đặng Hồng Hoa Buôn bán 1987
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Kim 
Cương, tổ 1, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/07/2021

18 Danh Thị Mỹ Trân 09/6/2015 Tỉnh Lâm Đồng Danh Phà Linh Công nhân 0969630848 Nguyễn Thị Kim Ngân Công nhân 1994
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 95, Đường 
Nguyễn Kim Cương , tổ 7, ấp 1A, xã Tân 
Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Khmer 01/07/2021

19 Tăng Chí Hiếu 21/11/15 TP. Hồ Chí Minh Tăng Lý Thành Công nhân 0981569146 Nguyễn Thị Thùy Dương Công nhân 1990
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 16A, Đường 2A 
, tổ 6, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

20 Đỗ Hoài Phong 03/12/2015 Tỉnh Quãng Ngãi Đỗ Minh Sang Buôn bán 0973316349 Bùi Thị Đông Phương Buôn bán 1997
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 127/7, Tỉnh lộ 
15 , tổ 5, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

21 Nguyễn Tấn Sang 28/12/15 TP. Hồ Chí Minh 0383645941 Nguyễn Hồng Ngân Công nhân 1997
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 39, đường số 3, 
ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

22 Lê Nguyễn Hà My 03/12/15 Tỉnh Bình Định Lê Hồng Phong Kinh doanh 0393373533 Nguyễn Thị Lệ Siêm Kinh doanh 1989
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 133, tỉnh lộ 15, 
ấp 1A, tổ 5, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 
Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

23 Lê Hoàng Vân An 08/3/2015 TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Thịnh Buôn bán 0979342912 Ngô Thị Hải Vân Buôn bán 1992
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 842/1, Tỉnh 
lộ 15, tổ 2, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

24 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 25/06/15 TP. Hồ Chí Minh Lê Trọng Tiến Kỹ Thuật 09028251165 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nhân viên Văn phòng 1989
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 1332, Tỉnh lộ 
8, tổ 5, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

25 Nguyễn Ngọc Tâm Ngân 24/07/15 TP. Hồ Chí Minh 0385862643 Nguyễn Thị Kim Ngọc Công nhân 1996
- Địa chỉ thường trú: tổ 2, ấp 12, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 02/07/2021

26 Nguyễn Thị Anh Thư 24/01/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Thành Chăn nuôi 0989074466 Võ Thị Bé Sáu Nội trợ 1986
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 370A, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 7, ấp 6, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 02/07/2021

27 Phạm Mỹ Duyên 04/10/2015 TP. Hồ Chí Minh Phạm Hoàng Phong Công nhân 0976730510 Trần Phương Loan Công nhân 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 397/25, 
Đường Nguyễn Kim Cương, tổ 10, ấp 6, 
xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

28 Võ Gia Bảo 13/01/15 TP. Hồ Chí Minh Võ Minh Trung Công nhân 0369266635 Hồ Tú Anh Nội trợ 1994
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 19F, Đường 
128, tổ 5, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

29 Trần Phương Nghi 13/11/15 TP. Hồ Chí Minh Trần Thanh Phương
Công nhân 
viên

0963220932 Huỳnh Thị Hồng Vân Công nhân viên 1992
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 405, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 10, ấp 6, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

30 Nguyễn Hoàng Long 14/10/15 Tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Quang Công nhân 0918088228 Huỳnh Thanh Kiều Công nhân 1988
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 395A, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 9, ấp 6, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

31 Lê Tấn Lộc 04/7/2015 Tỉnh Bình Dương Lê Văn Tính Buôn bán 0979894607 Võ Thanh Trúc Điều dưỡng 1989
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 892, Tỉnh lộ 
15, tổ 4, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/07/2021

32 Nguyễn Hoàng Duy Khang 26/11/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Vũ Công nhân 0909406540 Nguyễn Thị Thanh Nhã Nội trợ 1992
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 884C, Tỉnh lộ 
15, tổ 10, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/07/2021

33 Huỳnh Gia Huy 14/08/15 TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Tâm Công nhân 0388487347 Trần Cẩm Tú Công nhân 1988
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1398, Tỉnh lộ 8, 
tổ 6, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

34 Trần Thị Thanh Ngân 30/10/15 TP. Hồ Chí Minh Trần Như Tiếp Buôn bán 0384857871 Võ Thị Thu Thủy Buôn bán 1991
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1332, Tỉnh lộ 8, 
tổ 5, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

35 Mai Dương Ngọc Nhi 01/4/2015 TP. Hồ Chí Minh Mai Văn Tiệp Công nhân 0983042830 Dương Thị Nhung Công nhân 1984
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 65B, Đường 
129, tổ 3, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021



36 Lê Đình Duy 29/07/2015 TP. Hồ Chí Minh Lê Đình Ngọc Công nhân 0352450874 Nguyễn Thị Ngọc Tư Công nhân 1982
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 377/6F, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 9, ấp 6, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

37 Nguyễn Tiến Hải 23/08/2015 Tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tiến Nhượng Công nhân 0949411807 Đỗ Thị Nhung Công nhân 1988
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 884A, Tỉnh lộ 
15, tổ 10, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

38 Hoàng Thu Thủy 22/08/2015 TP. Hồ Chí Minh Hoàng Văn Tùng Kinh doanh 0974817885 Nguyễn Thị Nhung Kinh doanh 1984
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 974, Tỉnh lộ 15,  
ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 02/07/2021

39 Tô Hoài Ngọc 18/08/2015 Tỉnh Cà Mau Tô Hoàng Đông Công nhân 0949678944 Nguyễn Ý Nhi Công nhân 1996
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1398, Tỉnh lộ 8,  
ấp 12, tổ 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

40 Trần Nhã Hân 10/10/2015 Tỉnh Cà Mau Trần Văn Mung Công nhân 0916876975 Trần Thị Lượm Công nhân 1985
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1398, Tỉnh lộ 8,  
ấp 12, tổ 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

41 Lê Thiên Ân 18/03/2015 Tỉnh Bến Tre Lê Văn Kiều Hớt tóc 0971747431 Tăng Thị Cẩm Tú Công nhân 1992
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1504, Tỉnh lộ 8,  
ấp 12, tổ 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

42 Ngô Ngọc Vy 11/03/2015 Tỉnh Cà Mau Ngô Thanh Hải Công nhân 091497796 Châu Ngọc Lài Công nhân 1981
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1338, Tỉnh lộ 8,  
ấp 12, tổ 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

43 Nguyễn Hà Phương Vy 11/03/2015 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Giỏi Tài xế 0975292415 Hà Thị Yến Ly Công nhân 1991
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 389/1C, Đường 
Nguyễn Kim Cương,  ấp 6, tổ 9, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

44 Nguyễn Tiến Dũng 04/3/2015 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Công
May màn 
cửa

0967443230 Nguyễn Thị Thắm May màn cửa 1992
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 866C, Tỉnh lộ 
15,  ấp 12, tổ 3, xã Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

45 Nguyễn Đình Thắng 16/12/2015 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Quyết Công nhân 0969399809 Phạm Thị Hoàn Công nhân 1975
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 1430, Tỉnh lộ 8,  
ấp 12, tổ 7, xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 08/07/2021

46 Nguyễn Quốc Anh 13/11/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Trí
CNV điện 
lực

0917960632 Võ Thị Hưởng Buôn bán 1980
- Địa chỉ thường trú: Tỉnh lộ 8, tổ 1, ấp 
Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

47 Nguyễn Đăng Khoa 08/4/2015 TP. Hồ Chí Minh 0387227942 Nguyễn Anh Thi Buôn bán 1984
- Địa chỉ thường trú: Số nhà; 1205, Tỉnh 
lộ 8, tổ 1, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

48 Dương Hạo Minh 19/10/15 TP. Hồ Chí Minh Dương Hải Thuận Mất 0903384235 Nguyễn Thị Thanh Thảo Công nhân 1986
- Địa chỉ thường trú: tổ 8, ấp Thạnh An, 
xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

49 Trần Võ Ngọc Hân 06/9/2015 TP. Hồ Chí Minh Trần Công Mạnh Buôn bán 0932151051 Võ Thị Kiều Tiên Buôn bán 1988
- Địa chỉ thường trú: Số nhà; 61A, Đường 
458, tổ 4, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 02/07/2021

50 Bùi Lê Thiên Phúc 26/02/15 TP. Hồ Chí Minh
Bùi Nguyễn Hưng 
Thịnh

Công nhân 
viên

0 Lê Hồng Gấm Công nhân viên 1984
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 35, Đường 
Bàu Trâm, tổ 11, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

51 Vũ Nguyễn Tú Linh 16/11/15 TP. Hồ Chí Minh Vũ Anh Tuấn Kỹ sư 0974922780 Nguyễn Thị Hạnh Nội trợ 1983
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 81/10, 
Đường 473, tổ 5, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

52 Bế Dương Việt Trung 31/0/2015 TP. Hồ Chí Minh 0326567937 Bế Thị Tiện Lao động tự do 1985
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 52/2, Đường 
460, tổ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Tày 05/07/2021

53 Đặng Quang Thắng 03/04/15 TP. Hồ Chí Minh Đặng Quang Thái
Lao động 
tự do

0907270206 Phạm Thị Cẩm Lê Công nhân 1980
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1036, Tỉnh 
lộ 15, tổ 1, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 05/07/2021

54 Nguyễn Lý Bảo Trân 10/02/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Phát Nấu rượu 0332209129 Lý Hồng Thủy Công nhân 1993
- Địa chỉ thường trú: tổ 12, ấp Thạnh An, 
xã Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021



55 Đỗ Thị Thảo Như 11/07/15 TP. Hồ Chí Minh Đỗ Minh Hùng Công nhân 0968697535 Lê Thị Thanh Thảo Công nhân 1989
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 27/4A, 
Đường Nguyễn Thị My,  tổ 10, ấp Thạnh 
An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 05/07/2021

56 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 11/02/15 Tỉnh Bình Dương Trần Trọng Tín Giáo viên 0364929454 Huỳnh Thị Như Ngọc Nội trợ 1988
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 10/6A, 
Đường 460, tổ 9, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

57 Nguyễn Đăng Khôi 16/08/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa Buôn bán 0932234006 Bùi Thị Hường Nội trợ 1984
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 3/32, Đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

58 Võ Nguyễn Chí Vĩ 26/08/15 TP. Hồ Chí Minh Võ Tuấn Vệ Kinh doanh 0772968688 Nguyễn Thị Mỹ An Nội trợ 1981
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 3/38, Đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

59 Cao Nguyên 27/09/15 TP. Hồ Chí Minh Cao Minh Hòa Tài xế 0975983034 Ngô Thị Anh Đào Kế toán 1988
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 473, Đường 
Sen Hồng, tổ 5, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

60 Nguyễn Thành Toàn 02/08/15 Huyện Hóc Môn Nguyễn Thành Tâm Công nhân 0979628109 Nguyễn Ngọc Linh Công nhân 1989
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1719, Đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

61 Nguyễn Quang Thịnh 25/12/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thế Cường Công nhân 0784330966 Đỗ Thị A Luyến Công nhân 1991
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1160, Tỉnh 
lộ 15, tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

62 Nguyễn Minh Thư 03/07/15 Tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Tâm Chăn nuôi 0987762691 Lê Thị Kiều Dung Nội trợ 1981
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 579, Tỉnh lộ 
15, tổ 10, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

63 Phan Trâm Anh 16/08/15 TP. Hồ Chí Minh Phan Thanh Tùng Buôn bán 0778005377 Đỗ Thị Kim Loan Buôn bán 1979
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1160A, Tỉnh 
lộ 15, tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

64 Phạm Quỳnh Anh 30/08/15 TP. Hồ Chí Minh Phạm Văn Trung Buôn bán 0395315038 Khưu Thị Mộng Hương Công nhân 1991
- Địa chỉ thường trú: tổ 4, ấp Thạnh An, 
xã Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

65 Lê Minh Quân 26/06/15 TP. Hồ Chí Minh Lê Minh Nghĩa Tài xế 0938474482 Hồng Thị Mỹ Hằng Nội trợ 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 69/7A, 
Đường Bàu Trâm, tổ 12, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

66 Trần Thị Huỳnh Như 31/01/15 Tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Gấu Công nhân 0379126307 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Công nhân 1983
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 31A, Đường 
Bàu Trâm, tổ 11, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

67 Đặng Thành Lưu 14/07/15 TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Sơn Công nhân 0985307866 Trần Thị Thanh Thảo Công nhân 1985
- Địa chỉ thường trú: Tổ 10, ấp Thạnh An, 
xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

68 Võ Thị Mỹ Phương 23/11/15 TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Thử Công nhân 0922730216 Võ Châu Mỹ Công nhân 1987
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 3/18/4, 
Đường458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

69 Nguyễn Hoàng Nhật Lâm 16/09/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trường Công nhân 0328016777 Đặng Thị Ngọc Yến Công nhân 1985
- Địa chỉ thường trú: tổ 10, ấp Thạnh An, 
xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

70 Nguyễn Thị Ngọc Hà 16/07/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Sức Xây dựng 0906618814 Nguyễn Thị Ngọc Bích Kỹ sư nông nghiệp 1984
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 35, đường 
460, tổ 10, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

71 Đặng Thanh Tuyền 09/3/2015 TP. Hồ Chí Minh Đặng Công Khanh Thợ hồ 0969291146 Kim Thị Thơm Công nhân 1988
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 22D, tổ 7, ấp 
Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

72 Nguyễn Lê Bảo Nhi 06/11/2015 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ánh Tài xế 0975060991 Lê Thị Thiên Buôn bán 1980
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 67A, Đường 
Nguyễn Thị Nỉ, tổ 3, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

73 Tô Phương Thảo 05/03/15 TP. Hồ Chí Minh Tô Văn Hùng Buôn bán 0902960160 Nguyễn Thị Nữ Tư Buôn bán 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1148B, Tỉnh 
lộ 15, tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021



74 Lê Khương Huy 28/08/15 TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Khương Công nhân 0907153525 Võ Kim Thảo Nội trợ 1982
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1132A, Tỉnh 
lộ 15, tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/07/2021

75 Trần Nguyễn Thiên An 31/03/15 TP. Hồ Chí Minh Trần Quốc Thắng Tài xế 0347373977 Nguyễn Thị Thủy Tiên Buôn bán 1988
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 1132A, Tỉnh 
lộ 15, tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/07/2021

76 Đặng Tiến Đạt 22/10/14 Tỉnh Bình Dương Đặng Thanh Bình Thợ điện 0937139794 Lê Thị Luận Thợ may 1979
- Địa chỉ thường trú: Số nhà: 3/3A, Đường 
Bàu Trâm, tổ 8, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/07/2021

77 Trần Phan AKa 31/01/15 Tỉnh Bạc Liêu Trần Văn Nhàn Công nhân 0356796383 Phan Thị Diễm Thúy Công nhân 1988
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 93, đường 458, 
tổ 3, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 01/07/2021

78 Đặng Nguyễn Quỳnh Vy 23/06/15 TP. Hồ Chí Minh Đặng Văn Tuấn Công nhân 0976606341 Nguyễn Thị Phương Hiếu Buôn bán 1977
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 3/37, đường 
458, tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 01/07/2021

79 Nguyễn Gia Phúc 19/04/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Tiến Công nhân 0932595122 Đàm Thị Lụa Công nhân 1978
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 1074, tỉnh lộ 15, 
tổ 7, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

80 Tô Thị Ngọc Yên 15/01/15 Tỉnh Bạc Liêu Tô Phát Thợ hồ 0372923948 Sơn Thị Liễu Công nhân 1993
- Địa chỉ tạm trú: tổ 3, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Khmer 02/07/2021

81 Đoàn Thiện Nhân 01/8/2015 TP. Hồ Chí Minh Đoàn Chí Tài Công nhân 0374810274 Trần Mộng Cầm Công nhân 1990
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 93, đường 458, 
tổ 3, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

82 Nguyễn Lê Thống 14/03/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Thanh Buôn bán 0989931204 Đỗ Thị Hạnh Nội trợ 1983
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 3/48, đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 02/07/2021

83 Vy Quốc Cường 30/10/15 TP. Hồ Chí Minh Vy Quốc Kỳ Công nhân 0344061021 Hoàng Thị Nái Công nhân 1987
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 17/1, đường 
458, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nam Sán Chi 05/07/2021

84 Trần Tuấn Anh 09/2/2015 Tỉnh Thanh Hóa Trần Bá Hận Công nhân 0977989447 Đinh Thị Hoài Công nhân 1992
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 8/2A, đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

85 Phạm Du 26/08/15 TP. Hồ Chí Minh Phạm Hùng Công nhân 0981529111 Nguyễn Bé Sáu Công nhân 1984
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 150A, đường 
458, tổ 3, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

86 Hà Quỳnh Anh 02/6/2015 TP. Hồ Chí Minh Hà Hoàng Anh Công nhân 0389600827 Nguyễn Thị Oanh Công nhân 1993
- Địa chỉ tạm trú: tổ 6, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021

87 Trần Quang Minh 03/08/15 TP. Hồ Chí Minh Trần Ngọc Sang Công nhân 0767317429 1993
- Địa chỉ tạm trú: tổ 11, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

88 Trần Ngọc Anh 19/01/15 Tỉnh Thái Nguyên Trần Xuân Trường Công nhân 0937064684 Trần Thị Định Công nhân 1993
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 48, đường 458, 
tổ 2, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nam Cao Lan 06/07/2021

89 Nguyễn Minh Vỹ 19/10/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Tấn Công nhân 0357801168 Nguyễn Thị Thu Trang Nhân viên Văn phòng 1989
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 69/2/2, đường 
Bàu Trâm, tổ 12, ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

90 Võ Nguyễn Bảo Thạch 23/04/15 Tỉnh Đồng Tháp Võ Văn Đá Công nhân 0399759511 Nguyễn Thị Thắng Công nhân 1994
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 03, đường Bàu 
Trâm, tổ 8, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

91 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 07/06/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Nhất Công nhân 0982391158 Nguyễn Thị Xinh Công nhân 1989
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 3/18/2A, đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Mường 06/07/2021

92 Lê Minh Toàn 26/10/15 TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Cẩn Tài xế 0347248545 Huỳnh Thị Thu Trinh Công nhân 1983
- Địa chỉ tạm trú: đường 460, tổ 8, ấp 
Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

93 Nguyễn Trần Bảo Trúc 01/8/2015 Tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Tú Chạy Grab 0787867363 Trần Thị Mỹ Công nhân 1990
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 89, đường 458, 
tổ 3, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 06/07/2021



94 Nguyễn Quốc Vinh 21/11/15 Tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Thành Công nhân 0963569725 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Công nhân 1983
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 88, đường 458, 
tổ 2, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 06/07/2021

95 Trương Bảo Trân 5/3/2015 TP. Hồ Chí Minh Trương Văn Hải Buôn bán 0965157179 Nguyễn Thanh Phượng Buôn bán 1979
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 15, đường 
Nguyễn Thị My, tổ 10, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

96 Đặng Phương Nhi 24/11/15 Tỉnh Đawk Lăk Đặng Ngọc Duy Quang Công nhân 0971158634 Bùi Thị Thu Thủy Buôn bán 1989
- Địa chỉ tạm trú: đường 458, tổ 5, ấp 
Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

97 Nguyễn Yến Nhi 17/07/15 Tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thế Cương Công nhân 0366717816 Nguyễn Thị Giang Công nhân 1990
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 81, đường 458, 
tổ 3, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

98 Hồ Hà My 01/2/2015 TP. Hồ Chí Minh Hồ Thế Vinh Nhân viên 0974942963 Võ Thị Trang Nội trợ 1990
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 65, đường Bàu 
Trâm, tổ 12, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 07/07/2021

99 Nguyễn Lê Sỹ Lam 15/09/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dương Công nhân 0342081786 Lê Hồng Diệp Công nhân 1981
- Địa chỉ tạm trú: tổ 3, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

100 Khưu Hoàng Phúc 18/02/15 Tỉnh Sóc Trăng Khưu Hoàng Sang
Công nhân 
viên

0343322451 Huỳnh Thị Tiền Công nhân viên 1992
- Địa chỉ tạm trú: đường 458, tổ 5, ấp 
Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

101 Nguyễn Lê Thanh Cao 28/10/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Quý Cơ khí 0349519508 Phạm Thị Dung Thợ may 1985
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 1300, đường 
458, tổ 5, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 07/07/2021

102 Nguyễn Duy Thành 26/09/15 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Khánh Tài xế 067550634 Lê Thị Mỹ Chi Nội trợ 1994
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 81/1, đường 
473, tổ 5, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/07/2021

103 Nguyễn Như Ngọc Hà 03/9/2015 Tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Như Việt 
Phương

Công nhân 0767016980 Nguyễn Thị Dung Nhân viên Văn phòng 1989
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà: 17/10, đường 
458, tổ 6, ấp Thạnh An, xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/07/2021

104 Dương Minh Chiến 12/04/15 Tp Hcm Dương Minh Rồi Thợ Hồ 0379575349 Trần Thị Thanh Tuyền
10/07/198
7

- Địa chỉ thường trú: Đường Võ Thị Lòng, 
tổ 3, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 
Chi

Nam Kinh 08/08/2021

105 Nguyễn Thái Phong 11/05/15 Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Bình Công nhân 0977131797 Nguyễn Thi Trung Kiên 1985
- Địa chỉ thường trú: Đường Nguyễn Kim 
Cương, tổ 8, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

106 Đoàn Thị Thúy Kiều 24/11/2015 ĐồNg Nai 0358275552 Đỗ Minh Giang
08/02/1982

- Địa chỉ tạm trú: Số nhà:4, đường Võ Thị 
Lòng, ấp 1A, xã Tân Thạnh Tây, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

107 Trần Gia Hân 18/5/2015 Hà TĩNh Trần Văn Nguyên Kinh doanh 0967871560 Võ Thị Lan
17/05/198
9

- Địa chỉ tạm trú: Tổ 5 ấp 1A ,
 xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

108 Nguyễn Võ Khánh Linh 31/3/2015 Hà TĩNh Nguyễn Văn Hà 0352515088 Võ Thị Lựu
18/08/1991

- Địa chỉ tạm trú: Tổ 5 ấp 1A ,
 xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

109 Trần Anh Quang 16/9/2015 Hà Tĩnh Trần Văn Trơn
Lao Động 
Tự Do

0983 136 207 Trần Thị Hướng
10/06/199
0

- Địa chỉ tạm trú: ấp 1A ,
 xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi

Nam Kinh 09/08/2021

110 Phạm Ngân Hà 16/6/2015 Hưng Yên Phạm Thanh Bình Công Nhân 0971911405 Đoàn Thị Hoa
1988

- Địa chỉ tạm trú: Số 4,Đường Võ Thị 
Lòng, ấp 1A,  xã Tân Thạnh Tây, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 12/08/2021

111 Lê Ngọc Quí 05/10/15 Hồ Chí Minh Lê Phụng Hòa Thợ Hồ 0903971088 Nguyễn Thị Ngọc Ngà
07/10/198
8

- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 95 Nguyễn Kim 
Cương, Tổ 7, Ấp 1A, Xã Tân Thạnh Tây, 
Huyện Củ Chi

Nam Kinh 16/08/2021

112 Nguyễn Bảo Nam 23/10/2015 Củ Chi, Hcm Nguyễn Hải Sơn Kế Toán
0373838344 - 
0948453453

Huỳnh Thị Mỹ An
17/01/198
5

- Địa chỉ thường trú: Số 1478 Tỉnh lộ 8, 
Tổ 9, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, huyện 
Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

113 Nguyễn Hoàng Khang 15/3/2015 Tp Hcm Nguyễn Hoàng Long Tự Do 0977039351 mẹ Hà Thị Kim Hân 1992
- Địa chỉ thường trú: số 433, Đường 
Nguyễn Kim Cương, tổ 11, ấp 6, Xã Tân 
Thạnh Đông, Củ Chi, HCM

Nam Kinh 08/08/2021



114 Lê Thị Nhật Ánh 01/11/15 Tphcm Lê Văn Tường Công nhân 0906131680 Lê Thị Ca 1983
- Địa chỉ thường trú: 397/13, Tổ 10, Ấp 6, 
Đường Nguyễn Kim Cương, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

115 Nguyễn Gia Khang 09/12/15 #N/A Nguyễn Xuân Lộc
Công nhân 
viên

0909456333 Trần Thị Tuyết Nhung 1988
- Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Ấp 12, Xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

116 Lê Minh Toàn 06/01/15 TP. Hồ Chí Minh 0328304984 Nguyễn Thị Trang
01/04/198
4

- Địa chỉ thường trú: Số 1470,  tỉnh lộ 8 ấp 
12, Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

117 Trần Võ Ngọc Tường Vân 11/10/15 Tphcm Trần Mộng Hoàng Công nhân 0389151600 Võ Thị Thắng
12/04/198
1

- Địa chỉ thường trú: 17/4, đường 127, tổ 
7, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ 
Chi,

Nữ Kinh 08/08/2021

118 Mai Thanh Thuý 17/7/2015 Tphcm Mai Thanh Vinh Công nhân 0933200233 Nguyễn Thị Ánh Xuân 1/1/1975
- Địa chỉ thường trú: 876 Tỉnh lộ 15 Ấp 
12,  
Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi 

Nữ Kinh 08/08/2021

119 Trương Bảo Ngọc 22/11/2015 Hồ Chí Minh Trương Văn Phụng
Lao Động 
Tự Do

0981683823 Trương Văn Phụng 28/081998
- Địa chỉ thường trú: 17/1a đường 127 
ấp 12 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi 

Nữ Kinh 08/08/2021

120 Lê Hoàn Tuấn Kiệt 14/9/2015 Hồ Chí Minh Lê Văn Ty
Công 
Nhân Viên

0384963032 NguyễN Thị NgọC Sang 1989
- Địa chỉ thường trú: Số 73, đường 128, tổ 
9, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Nam Kinh 08/08/2021

121 Phạm Minh Đức 05/12/15 Hồ Chí Minh Phạm Văn Thi Công nhân 0966894237 Vi Thị Hợi 11/091989
- Địa chỉ thường trú: Đường 127 ,Tổ 7 , 
ấp 6 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

122 Vũ Mai Khánh Ngọc 20/6/2015 Hồ Chí Minh Vũ Phong Ba
Điện Gia 
Dụng

0934095912 Lương Hồng Cẩm
17/02/198
1

- Địa chỉ thường trú: 346B, Ấp 6, 
 đường Nguyễn Kim Cương, huyện Củ 
Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Nữ Kinh 09/08/2021

123 Lại Khánh An 14/4/2015 Hồ Chí Minh Lại Quốc Trường Kỹ Thuật 0909111364 La Thị Kiều 1990
- Địa chỉ thường trú: ấp 12, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Nữ Kinh 10/08/2021

124 Đặng Thị Kim Hằng 08/02/15 TháI Nguyên Đặng Văn Mến Hớt tóc 0348494346 Nguyễn Thị Thu Hà
25/6/1984

- Địa chỉ tạm trú: ấp 12, tổ 9, xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

125 Võ Ngọc Thảo Như 09/06/15  HậU Giang Võ Vi Tân Công Nhân
0384579452/ 
0932058556

Nguyễn Thị Ngân
02/06/1985

- Địa chỉ tạm trú: Hẻm 397, tổ 9, ấp 6, xã 
Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

126 Trần Kim Thảo 15/04/15 Tỉnh Cà Mau Trần Mộng Hoài Công Nhân 0344416665 Nịnh Thị Vân 2/10/1986
- Địa chỉ tạm trú:1368 tỉnh lộ 8, tổ 6, 
ấp 12 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

127 Trần Khánh Thi 07/12/15 Tỉnh Cà Mau Trần Văn Thể Công Nhân 0963132978 H,Gem, Byă
11/ 11/ 
1992

- Địa chỉ tạm trú: tổ 7, ấp 12 xã Tân 
Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Ê_ĐÊ 08/08/2021

128 Trần Yến Nhi 19/6/2015 Tây Ninh 0564686382 Trần Nguyễn Cẩm An 1998
- Địa chỉ tạm trú:17/1c, ấp 12 đường 127, 
 Xã Tân Thạnh Đông,  Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

129 Trần Nguyễn Quỳnh Trâm 06/01/15  Tiền Giang Trần Nhựt Thanh Công Nhân 0356135330 Nguyễn Thị Thu Thảo
10/05/199
3

- Địa chỉ tạm trú: 377/4A, đường Nguyễn 
Kim Cương, Ấp 6, Tân Thanhn Đông, Củ 
Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

130 Trương Nguyễn Huyền Trân 10/10/15  Quảng Ngãi Trương Xuân Diệu
Kinh 
Doanh Tự 
Do

0346605381 Nguyễn Thị Kim Huyền 1988
- Địa chỉ tạm trú: 26A, Đường 126, Tổ 12, 
Ấp 12, Tân Thạnh Đông, Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

131 Lý Khải Long 12/03/14 Tỉnh Cà Mau Lý Văn Danh 0986916630 Bùi Thị Hồng
20/05/199
0

- Địa chỉ tạm trú: Tổ 10, Ấp 6, 
Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chỉ, TP 
Hồ Chí Minh

Nam Kinh 08/08/2021

132 Viên Thị Vân Khánh 24/11/2015 Thanh Hóa Viên Hữu Mạnh Tự Do 0966104459 Lê Thị Hằng 1992
- Địa chỉ tạm trú: 1440/8 đường tỉnh lô 8,
Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chỉ, TP 
Hồ Chí Minh

Nữ Kinh 10/08/2021



133 Trần Phan Châu Anh 28/5/2015 Thiên Huế Trần Đình Khanh Công nhân 0975094680 Phan Thị Nhàn
02/11/198
5

- Địa chỉ tạm trú:721 Ấp 6 Tỉnh Lộ 15 
Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 10/08/2021

134 Nguyễn Thành Đạt 20/8/2015 Hà Nội Nguyễn Xuân Cường Công nhân 0966156933 Nguyễn Thị Phượng 1990
- Địa chỉ tạm trú: 1380, tỉnh lộ 8, Ấp 12 
Xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi

Nam Kinh 14/08/2021

135 Nguyễn Viết Quang 27/10/2015 Thanh Hóa Nguyễn Viết Thanh Làm Tự Do 0342133210 Đỗ Thị Thương
01/06/199
1

- Địa chỉ tạm trú: Số Nhà 715, Đường 
Tỉnh Lộ 15, Tổ 1, Ấp 6, Xã Tân Thạnh 
Đông,  Huyện Củ Chi

Nam Kinh 14/08/2021

136 Lê Tô Ngọc Linh 04/07/2015 Gia Lai Không Có Không Có 0934897909 Lê Thuý Nhung 1982
Tạm Trú: Số Nhà 397/13A Tổ 10 Ấp 6 
Đường Nguyễn Kim Cương Xã Tân 
Thạnh Đông Huyện Củ Chi Tphcm

Nữ Kinh 17/08/2021

137 Trần Anh Đức 13/11/2015 Tp.Hà Nội Trần Minh Anh
Kinh 
Doanh Tự 
Do

0909784797 Ngô Thị Bình 1991
Tạm Trú: 1406 Tổ 6, Ấp 12, Tl8, Xã Tân 
Thạnh Đông, Huyện Củ Chi

Nam KINH 17/08/2021

138 Phạm Minh Nhật 09/08/2015 Bạc Liêu Phạm Văn Ngoan
Làm Công 
Nhân

0706006952 Nguyễn Thùy Linh
01/01/199
5

Tạm Trú: 741 Tinh Lộ 15 Ấp 6- Tổ 1- Xã 
Tân Thạnh Đông - Cu Chi- Hcm

Nam Kinh 17/08/2021

139 Lê Tấn Sang 02/07/2015 Quảng Nam Lê Tấn Hà Tự Do 0936303063 Nguyễn Thị Trang 1989
Tạm Trú: 1006A Tl15 Ấp 12 Tân Thạnh 
Đông Củ Chi Tp Hcm

Nam Kinh 18/08/2021

140 Huỳnh Gia Kỳ 09/09/15 Củ Chi Huỳnh Văn Tú
Lao động 
tự do

0357871500 Nguyễn Thị Kim Anh Công nhân
13/02/1987

- Địa chỉ thường trú: Tổ̉ 8 19/16 4a, 
Ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

141 Trương Đặng Đăng Khoa 15/6/2021 Tp Hcm Trương Nghĩa Bình Làm Ruộng 0987448940 Đăng Thị Ngọc Duyên
02_12_19
87

- Địa chỉ thường trú: Đường Dương Thị 
Phua, số nhà 10b,  tổ 8, ẤpThạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

142 Võ Đăng Duy 07/09/15 Tp Hcm Nguyễn Thanh Tuấn
Cán Bộ 
Công Ty 
Truyền Tải 

0888222039 - 
0902276171

Võ Minh Phượng
09/10/198
4

- Địa chỉ thường trú: 63/458, Ấp ThạnhAn,
 xã Trung An, huyện Củ Chi 

Nam Kinh 08/08/2021

143 Nguyễn Tuấn Anh 14/5/2015 Tphcm Nguyễn Chí Tâm Nông Dân 0369650925 Lê Thị Kim Thoa
27/02/199
1

- Địa chỉ thường trú: Số nha 41. Đường 
460. Tổ 9. Ấp Thạnh An. Xã Trung An. 
Huyện Củ Chi. 

Nam Kinh 08/08/2021

144 Nguyễn Tấn Phước 25/1/2015 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Uẩn 0387836726 Nguyễn Thị Tài 1982
- Địa chỉ thường trú: 25/17 đường 640, tổ 
10, ấp Thạnh An,  xã Trung An huyện Củ 
Chi 

Nam Kinh 08/08/2021

145 Trần Hữu Phát 13/6/2014 Hồ Chí Minh Trần Hữu Duyên
Thợ Sửa 
Xe

0774265340 Đào Thị Hoàng 1/1/1986
- Địa chỉ thường trú: 19/1, đường Bàu 
Trâm, ấp Thạnh An,  xã Trung An huyện 
Củ Chi 

Nam Kinh 08/08/2021

146 Nguyễn Minh Bảo 11/11/15 Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung Làm Hồ 0357251440 Nguyễn Thị Thanh Tâm
26/01/199
1

- Địa chỉ thường trú: 32c đường 460 
ấp thạnh An xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 09/08/2021

147 Lâm Thị Yến My 20/3/2015 Hồ Chí Minh Lâm Văn Hải
Lao Động 
Tự Do

0363947312 Trần Thị Bích Trân
06 05 
1984

- Địa chỉ thường trú: 17,  đường Bàu 
Trâm, tổ 8, ấp thạnh An xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nữ Kinh 09/08/2021

148 Trịnh Thành Nam 01/10/15 Hồ Chí Minh Trịnh Văn Tâm
Lao Động 
Tự Do

0909268378 ( 
nguyện vọng xin 
vào học ở 
trường tiểu học 
trung an ) 

Vũ Thị Huệ 1978
- Địa chỉ thường trú: 69/32 , tổ 12, đường 
Bàu Trâm, ấp thạnh An xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Kinh 10/08/2021

149 Phan Võ Ánh Dương 26/12/2015 Hồ Chí Minh Phan Văn Dũng Làm Mướn 0904538208 Võ Thị Ánh Tuyết 1981
- Địa chỉ thường trú: tổ 1, ấp thạnh An xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 10/08/2021

150 Lù Chính Huy 25/5/2015 Hồ Chí Minh Lù Thành Hiệp Công Nhân 0363544231 Đặng Kiều Linh 1992
- Địa chỉ thường trú: 18/a, đường Dương 
Thị Phua, ấp thạnh An xã Trung An, 
huyện Củ Chi

Nam Tày 11/08/2021

151 Nguyễn Minh Trang 07/11/15 Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hiệp Công Nhân 0394808784 Nguyễn Kim Anh 1985
- Địa chỉ thường trú: ấp thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 12/08/2021

152 Hàng Dương Thê Ngoc 03/11/15 Hồ Chí Minh Hàng Hũu Nhân Hớt tóc 0327147327 Nguyên Thi Ðeo 1983
- Địa chỉ thường trú: tổ 8, ấp thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 15/08/2021



153 Nguyễn Ngọc Gia Thy 23/05/2015 Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung Thợ Hồ 0388500702 Trần Thị Thao
29/07/198
0

Thường trú: 1154/10/2A Tổ7 Ấp Thạnh 
An Xã Trung An Huyện Củ Chi Tp Hcm

Nữ Kinh 17/08/2021

154 Võ Ngọc Quỳnh Nhi 03/11/2015 Hồ Chí Minh Võ Thành Văn
Công Viên 
Chức

0358581675 Võ Nguyễn Anh Khoa 1990
Thường trú: 59/7, Đường 458, Ấp Thạnh 
An, Xã Trung An, H.Củ Chi

Nữ KINH 18/08/2021

155 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/8/2015 Nghệ An Nguyễn Văn Dũng Công Nhân 0962396936 Nguyễn Thị Viên 1986
- Địa chỉ tạm trú: đường Bàu Trâm, ấp 
Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

156 Nguyễn Hồ Minh Luân 02/02/15 An Giang Nguyễn Văn Thắng Công Nhân
0906986745/ 
0985338500

Hồ Thị Hồng Phấn 1989
- Địa chỉ tạm trú: tổ 8, ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

157 Nguyễn Nhã Phương 16/5/2015 Tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Phát Công Nhân 0949015404 Nguyễn Thúy Huỳnh 1987
- Địa chỉ tạm trú: Tổ 12, đường Bàu 
Trâm, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi

Nữ Kinh 08/08/2021

158 Mai Ngọc Gia Vy 20/1/20215 Tỉnh Cà Mau Mai Thanh Thuận
Lao Động 
Tự Do

0933277214 Nguyễn Thúy Vân 1991
- Địa chỉ tạm trú: 49A đường Bàu Trâm, 
ấp Thạnh An xã Trung An huyện Củ Chi

Nữ Khơmer 08/08/2021

159 Nguyễn Dương Bảo Yến 26/9/2015  Bình Thuận Nguyễn Thế Quốc Công nhân 0984644338 Dương Thị Thùy Trang
10/05/199
6

- Địa chỉ tạm trú: 81A đường 473, tổ 5, 
ấp Thạnh An,  xã trung An huyện Củ Chi 

Nữ Kinh 08/08/2021

160 NguyễN Phước Hải 21/3/2015 An Giang NguyễN Văn Dự Công nhân 0395443435 Nguyễn Thị Mành 1977
- Địa chỉ tạm trú: ấp Thạnh An,  xã trung 
An huyện Củ Chi 

Nam Kinh 08/08/2021

161 Nguyễn Thúy Kim Như 15/6/2015 Lâm Đồng Nguyễn Quốc Quý Cơ Khí 0339862598 Đoàn Thị Xuân 1994
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 81,đường 473, 
ấp Thạnh An,  xã trung An huyện Củ Chi 

Nữ Kinh 08/08/2021

162 Hoàng Anh Đức 12/10/15 Thái Nguyên Nguyễn Văn Tuấn Công nhân 0372952840 Hoàng Thị Huệ 1982
- Địa chỉ tạm trú: Số nhà 18/A đường 
Dương Thị Phua, ấp Thạnh An,  xã trung 
An huyện Củ Chi 

Nam Kinh 08/08/2021

163 Trần Quốc Kiên 07/08/15 Sóc Trăng Trần Quốc Cường Công nhân 0325318669 Trần Thị Thùy 1982
- Địa chỉ tạm trú: ấp Thạnh An,  xã trung 
An huyện Củ Chi 

Nam Kinh 08/08/2021

164 Trần Phương Vy 25/11/2015 Tphcm Trần Kim Long Công nhân 0902743147 Hồ Thị Vân Anh
17/02/198
9

- Địa chỉ tạm trú: 19/16/4h, Đường Bàu 
Trâm, Ấp thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi .

Nữ Kinh 08/08/2021

165 Vũ Ngọc Phương Vy 22/5/2015 Tphcm Vũ Thành Long Công nhân 0354194893 Nguyễn Thị Son 3.9.1994
- Địa chỉ tạm trú: 49/12 B, Đường Bàu 
Trâm, Ấp thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi .

Nữ Kinh 08/08/2021

166 Nguyễn Ngọc Phương Linh 23/9/2015 Vĩnh Long Nguyễn Hữu Truyền Buôn Bán 0969962219 Huỳnh Kim Yến
12/08/199
3

- Địa chỉ tạm trú: Số 65, đường 455, 
Ấp thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi .

Nữ Kinh 08/08/2021

167 Nguyễn Thái An 16/2/2015 Cà Mau. Nguyễn Thành Thái
Lao Động 
Tự Do

0909391171 Nguyễn Bích Phượng 1975
- Địa chỉ tạm trú: số 29, đường 460, 
Ấp thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 08/08/2021

168 Phạm Quang Hùng 10/05/15 Thanh Hoá Phạm Văn Dân Công nhân
0362411858 
0984874413

Phạm Thị Hòa 1993
- Địa chỉ tạm trú: 79/7 đường 458, tổ 3,  
ấp Thạnh An, xã Trung An huyện củ Chi 
Thành phố Hồ Chí minh

Nam Kinh 08/08/2021

169 Lê Vương Ngọc Trân 29/5/2015  Ninh Thuận Lê Quốc Thông Công nhân 0969235507 Vương Xương Mai 1987
- Địa chỉ tạm trú: Số 83e đường 473, 
ấp Thạnh An, xã Trung An huy  ện củ Chi 

Nữ Kinh 08/08/2021

170 Lê Mai Thanh Trúc 23/4/2015 Đồng Tháp Lê Văn Toàn Buôn Bán 0369232694 Mai Thi Thảo
04/07/199
0

- Địa chỉ tạm trú:17/24 đường 458, 
ấp Thạnh An, xã Trung An huyện củ Chi 

Nữ Kinh 09/08/2021

171 Nguyễn Duy Khánh 19/7/2015 Thanh Hóa Nguyễn Văn Trường Công nhân 0967153347 Phạm Thị Minh
18/03/199
2

- Địa chỉ tạm trú:79/7 đường 458, tổ 12, 
ấp Thạnh An, xã Trung An huyện củ Chi 
Thành phố Hồ Chí minh

Nam Kinh 09/08/2021

172 Nguyễn Thái Hào 15/11/2015 Hồ Chí Minh Nguyễn Thái Chuẩn Công nhân 0932227244 Sơn Thị Hồng
1992

- Địa chỉ tạm trú:ấp Thạnh An, xã Trung 
An, huyện củ Chi Thành phố Hồ Chí minh

Nam Kinh 10/08/2021



173 Vũ Tân An 15/11/2015 Hưng Yên Vũ Tân Thành Thợ Điện 0902402466 Nguyễn Thị Lê
01/05/198
3

- Địa chỉ tạm trú: 61A,Đường 458, 
ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi

Nam Kinh 10/08/2021

174 Trần Huỳnh Ngọc Bích Thảo 14/8/2014 CầN Thơ Trần Mạnh Khang Tài Xế 0969721270 Huỳnh Ngọc Trà My
1997

- Địa chỉ tạm trú: 57 Đường 458 
ấp Thạnh An xã Trung An huyện Củ Chi

Nữ Kinh 10/08/2021

175 Vũ Bảo Lâm 16/4/2015 Ninh Binh Vũ Văn Ánh Công nhân 0837536567 Nguyễn Thị Tươi 1995
- Địa chỉ tạm trú: Đường 459 
ấp Thạnh An xã Trung An huyện Củ Chi

Nam Kinh 10/08/2021

176 Nguyễn Đỗ Hà Linh 19/1/2015 #VALUE! Nguyễn Hữu Lượng Làm Tự Do
0988421528/ 
0369026522

Đỗ Thị Thu Thảo
25 / 02 / 
1990

- Địa chỉ tạm trú: Số 8, tổ 7, đường Bàu 
Trâm, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện 
Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.

Nữ Kinh 14/08/2021

177 Bùi Quőc Hùng 12/10/15 Bùi  Quőc Phương
Nhân viên 
quản lý

0906560597 Nguyễn Thị Lụa #N/A
- Địa chỉ tạm trú: tổ 8, đường Bàu Trâm, 
ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
Tp.Hồ Chí Minh.

Nam Kinh 14/08/2021

178 Nguyễn Thị Nhã Hân 24/9/2015 #VALUE! Nguyễn Văn Dũng Công nhân 0974371314 Phạm Thị Bích Ngọc 14/4/1994
- Địa chỉ tạm trú: 87/5 ấp Thạnh An, xã 
Trung An, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí 
Minh.

Nữ Kinh 15/08/2021

179 Nguyễn Gia Bảo 11/08/2012 TP. Hồ Chí Minh Cha Mất Mất 0356105663 Trần Thị Ngọc Thắm 1993
Tạm Trú: Ấp Thạnh An Xã Trung An 
Huyện Củ Chi

Nam Kinh 17/08/2021

180 Nguyễn Kim Ngân 13/11/2013 Hồ Chí Minh Cha Mất Cha Mất 0356105663 Trần Thị Ngọc Thắm 1993
Tạm Trú: Ấp Thạnh An Xã Trung An 
Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 17/08/2021

181 Trần Nguyễn Gia Huy 22/02/2015 Hồ Chí Minh Trần Hoàng Minh Công Nhân 0366269925 Nguyễn Thị Thuỳ Trang
13/04/198
6

Tạm Trú: 102B Tổ 3 Ấp Thạnh An Xã 
Trung An Huyện Củ Chi Đường Bầu Trâm

Nam Kinh 18/08/2021

182 Nguyễn Kiều Mơ 05/02/2015 Tỉnh Cà Mau Nguyễn Thái Nguyên Làm Hồ 0335260017 Tô Oanh Kiều 1/1/1991
Tạm Trú: Ấp Thạnh An Xã Trung An 
Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 18/08/2021

183 Võ Hoàng Thiên Thanh 06/05/2015 Hồ Chí Minh Võ Minh Thiện Làm thuê 0983050383 Lê Thị Hồng Loan 1983
Thường trú: 101, Đường 458, Tổ 3, Ấp 
Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 21/08/2021

184 Trịnh Thị Bảo Ngọc 24/03/2015 Thanh Hóa Trịnh Đức Đồng Tự do 0982419985 Trịnh Thị Phương 1985
Tạm Tú: Ấp 1A xã Tân Thạnh Tây huyện 
Củ Chi Thành Phố Hồ Chí Minh

Nữ Kinh 21/08/2021

185 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 31/03/2015 Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vinh Làm vườn 0973322075 Ngô Thị Mộng Tuyền
20 12 
1971

Thường trú: 69/6A Tổ 12 Ấp Thạnh An 
.Xã Trung An .Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 21/08/2021

186 Ngô Minh Anh 20/05/2015 Hồ Chí Minh Ngô Ngọc Hoà
nhân viên 
văn phòng

0978057479 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
26/06/199
0

Thường trú: 21D Đường Bầu Trâm, Ấp 
Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, 
Tp Hồ Chí Minh

Nữ Kinh 21/08/2021

187 Phạm Kim Anh 24/11/2015 Đồng Tháp Phạm Văn Tú Buôn bán 0388456740 Nguyễn Lệ Hồng 1995
Tạm Tú: Số 62 a đường bàu trâm ấp thạnh 
an xã trung an huyện củ Chi TP HCM

Nữ Kinh 21/08/2021

188 Nguyễn Hoàng Minh Hiền 05/05/2015 Hồ Chí Minh
Mã Hoàng Minh 
Hoàng

Buôn bán 0928178398 Nguyễn Thị Tuyết
05/10/199
5

Tạm Tú: 1162 tổ 7 tỉnh lộ 15 ấp thạnh an 
xã trung an huyện củ chi  

Nam Kinh 21/08/2021

189 Châu Gia Huy 02/05/2015 Hồ Chí Minh Châu Tấn Đạt Công nhân 0963437570 Vũ Thị Duyên 1989
Thường trú: Số 9B, Tổ 8, Đường Bàu 
Trâm, Thạnh An, Trung An, Củ Chi 
Tphcm

Nam Kinh 22/08/2021

190 Trịnh Nguyễn Đức An 28/06/2015 Bình Định Trịnh Minh Quân
Kinh 
doanh và 
xây dựng 

0938108486 Nguyễn Thị Anh Đào 1987
Tạm Tú: Tổ 3 ấp 12, tỉnh lộ 15, tân thạnh 
đông, Củ chi

Nam Kinh 23/08/2021

191 Phạm Hoàng Ngọc Châu 10/02/2015 Tiền Giang Phạm Hoàng Duy Công nhân 
0364599759/ 
0388463268

Hoàng Thị Hồng Thanh
20/08/199
1

Tạm Tú: Số nhà 43, đường 458, ấp Thạnh 
an xã trung an huyện củ chi tp Hcm

Nữ Kinh 23/08/2021

192 Đặng Hoàng Nhật 03/07/2015 Đặng Văn Trường Tài xế 0966190352 Phan Thị Tuyết Hằng
01.01.198
2

Tạm Trú: Đường Hồ Văn Tắng Ấp 6 Xã 
Tân Thạnh Đông.Tạm Trú

Nam Kinh 25/08/2021

193 Nguyễn Đăng Dương 13/11/2015 Nguyễn Văn Pháp Buôn bán 0767745223 Phạm Thị The 1981
Tạm Trú: 1080, Tỉnh Lộ 15, Tổ 1, Ấp 
Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, 
Tp.Hcm

Nam Kinh 25/08/2022



194 Nguyễn Phương Anh 19/04/2015 Nguyễn Thanh Tùng Tự do 0898141580 Võ Thị Hồng Thương 19/5/1987
Thường Trú 73/2, Tổ 12, Đường Bàu 
Trâm, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, 
Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 25/08/2023

195 Huỳnh Gia Huy 23/10/2015 Huỳnh Bá Lộc Cơ khí 0768646532 Trần Thị Hồng Triều 1986
Tạm Trú: Số 7 Tổ 1 Ấp Bà Lang Xã Long 
An Huyện Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long

Nam Kinh 25/08/2024

196 Nguyễn Gia Khang 12/10/2015 Nguyễn Ngọc Nghĩa Cơ Khí 933880231 Lê Ngọc Hiền 1988
Thường Trú: Tổ 4 Ấp 2A Xã Tân Thạnh 
Tây Huyện Củ Chi

Nam Kinh 27/08/2021

197 Trần Gia Khang 03/12/2015 Trần Quốc Bảo Nhân Viên 919637220 Phạm Thị Bé Tý
14/03/198
4

Tạm trú: Ấp 6, Xã Tân Thạnh Đông, 
Huyện Củ Chi, Tphcm

Nam Kinh 25/08/2021

198 Phạm Thanh Vân 02/02/2015 Phạm Ngọc Vinh Thợ Mộc
0374806352 .Số 
Của Mẹ

Cù Thị Đào Mai 1982
Thường Trú: Sn.44/2B Tổ 8 Đường 
Nguyễn Thị My. Ấp Thạnh An.Xã Trung 
An.Huyện Củ Chi.Tphcm

Nữ Kinh 25/08/2021

199 Vũ Trọng Phúc 06/08/2015 Vũ Trọng Hiếu Công Nhân 379649685 Trần Kim Ngân
17/11/199
1

Thường Trú: 73/1 Đường Bầu Trâm , Tổ 
12, Ấp Thạnh An , Xã Trung An , Huyện 
Củ Chi , Tphcm

Nam Kinh 26/08/2021

200 Huỳnh Nguyễn Hoàng An 07/11/2015 Huỳnh Văn Trường Công Nhân 908645197 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 1997
Tạm Trú Kt3 14B Đường Bàu Trâm Xã 
Trung An Củ Chi Tp Hcm

Nữ Kinh 26/08/2021

201 Nguyễn Hồng Tuyết 15/12/2015 Nguyễn Đình Tiến Tự Do 708543511 Nguyễn Hồng Tươi 1983
Tạm trú: Đường 458,Tổ 3, Ấp Thạnh An 
Xã Trung An Huyện Củ Chi

Nữ Kinh 27/08/2021

202 Trần Ngọc Hoàng Yến 16/04/2015 Trần Ngọc Dũng Buôn Bán 342914240 Võ Thị Yến Ly
06/06/198
2

Tạm trú: Tổ 8 Ấp Hội Thạnh Xã Trung 
An Huyện Củ Chi Tp Hcm

Nữ Kinh 27/08/2021


